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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục các Chương trình khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 22/06/2000;

Căn cứ Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 744/TTr-SKHCN ngày 20/10/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 09 (chín) Chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020 bao gồm:

1. Chương trình điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

2. Chương trình khoa học phục vụ quản lý và các lĩnh vực xã hội.

3. Chương trình nghiên cứu phát triển lịch sử, văn hoá và con người Quảng Nam.

4. Chương trình nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cộng đồng. 

5. Chương trình nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến.

6. Chương trình khoa học và công nghệ về phát triển công nghiệp - dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp.

7. Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp và nông thôn.

8. Chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển KTXH miền núi và vùng dân tộc ít người.

9. Chương trình nghiên cứu phát triển tiềm lực và hợp tác khoa học và công nghệ.
Điều 2. Giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan:

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành và các địa phương liên quan xây dựng Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động chương trình KH&CN trọng điểm cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ và chương trình mục tiêu của tỉnh để thực hiện các chương trình KH&CN trọng điểm nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ quyết định thi hành.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:                  
- Như điều 3;

- Bộ KH&CN (b/c);

- TTHĐND, TTUBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu VT, TH, KTTH, KTN.

(Z:\KTN\Hung\Khoa hoc cong nghe\Quyet dinh\QD 11.06.phe duyet chuong trinh KHCN trong diem den nam 2015.doc)                                         

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Trần Minh Cả


DANH MỤC

 Chương trình trọng điểm về khoa học và công nghệ

tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2006

 của UBND  tỉnh Quảng Nam)

	TT
	Tên chương trình
	Định hướng nội dung

	1.
	Chương trình điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

	
	1.1. Điều tra đánh giá tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững


	- Nghiên cứu, làm rõ tiềm năng, giá trị sử dụng, khả năng sử dụng các nguồn tài nguyên như: đất, nước, rừng, biển, khí hậu, khoáng sản, tài nguyên sinh vật,... Xây dựng các phương án và lựa chọn công nghệ khai thác tài nguyên hợp lý. 

- Nghiên cứu về đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp bảo tồn. Chú trọng bảo tồn và phát triển các tài nguyên bản địa, quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Tạo lập cơ sở khoa học cho quy hoạch các khu bảo tồn đa dạng sinh học.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sạch, công nghệ ít chất thải, tiết kiệm năng lượng, áp dụng các mô hình sản xuất sạch hơn. Ứng dụng các công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới trong xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường. 



	
	1.2. Nghiên cứu các giải pháp phòng tránh giảm nhẹ thiên tai
	- Nghiên cứu các yếu tố khí hậu thuỷ văn phục vụ cho dự báo phòng tránh thiên tai (bão lụt, lũ quét, cháy rừng, trượt lở, nứt đất, xói lở sông biển, bồi lấp cửa sông, hạn hán, ... ). 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và trang thiết bị hiện đại nhằm phòng tránh, khắc phục hậu quả của thiên tai.

	
	1.3. Nghiên cứu an toàn phóng  xạ trên địa bàn Tỉnh
	Điều tra, đánh giá nguồn và khả năng phát tán các nguồn phóng xạ trên địa bàn Tỉnh. Xây dựng CSDL về nguồn xạ trên địa bàn Tỉnh. Đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp lý an toàn đối với các nguồn xạ. 

	2.
	Chương trình khoa học phục vụ quản lý và các lĩnh vực xã hội

	
	2. 1 Nghiên cứu tạo lập cơ sở khoa học phục vụ quản lý nhà nước
	- Nghiên cứu dự báo các xu hướng phát triển. Đề xuất giải pháp hữu hiệu trong bối cảnh gia nhập WTO và toàn cầu hoá. 

- Hỗ trợ nghiên cứu đề xuất các chủ trương, chính sách, cơ chế, giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH, xây dựng Quảng Nam thành tỉnh công nghiệp.

- Nghiên cứu quy hoạch phát triển Cù Lao Chàm

- Nghiên cứu các cơ chế chính sách đặc thù phù hợp cho từng vùng miền. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn, bước đi của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh gắn với sự phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

	
	2.2 Nghiên cứu các vấn đề xã hội
	- Xây dựng đề án đào tạo sau đại học. Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách để gắn giáo dục-đào tạo, đào tạo nghề với nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

- Ứng dụng KH&CN trong công tác quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội, giáo dục, quốc phòng, an ninh.

- Triển khai điều tra, khảo sát về xã hội học phục vụ quản lý, phát triển xã hội.



	3.
	Chương trình nghiên cứu phát triển con người và văn hoá Quảng Nam


	
	3.1 Nghiên cứu bảo tồn và phát huy nét đẹp của vùng đất và con người Quảng Nam


	- Nghiên cứu truyền thống lịch sử, cách mạng của vùng đất và con người Quảng Nam 

- Nghiên cứu bảo tồn các di sản văn hoá phi vật thể, nét đẹp văn hoá của vùng đất và con người xứ Quảng. Tiếp tục nghiên cứu để làm rõ và chọn lọc phát huy những giá trị đặc trưng của văn hoá Quảng Nam phục vụ hội nhập và phát triển. 

- Nghiên cứu toàn diện có hệ thống nhằm quản lý, bảo tồn và phát huy có hiệu quả các di sản văn hoá thế giới và các di tích danh thắng, các kiến trúc cổ trên địa bàn Tỉnh.

	
	3.2 Nghiên cứu phát triển con người
	- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, kể cả giáo dục thể chất. Hợp tác với các Viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước để đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng nhân lực có tay nghề cao. 

	4
	Chương trình nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cộng đồng

	
	4.1 Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến
	Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, các mô hình và giải pháp để nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.



	
	4.2 Về công tác y học dự phòng
	Nghiên cứu tổng kết thực tiễn, đề xuất các mô hình, giải pháp phòng chống và điều trị các bệnh, dịch nguy hiểm phổ biến ở Quảng Nam. 



	
	4.3 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Y tế
	Nghiên cứu mô hình và các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về y tế như: quản lý dược phẩm; chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường, nâng cao năng lực hoạt động của y tế cơ sở... 

	5.
	Chương trình nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến

	
	5.1. Ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH)
	- Nghiên cứu, ứng dụng CNSH để sản xuất, nhân nhanh giống cây trồng vật nuôi, giống thuỷ sản mới có năng suất cao, chất lượng tốt và phù hợp với thị trường.

- Nghiên cứu, ứng dụng CNSH trong chế biến, bảo quản sau thu hoạch nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. 

- Nghiên cứu ứng dụng CNSH để bảo tồn và phát triển các loài dược liệu quí hiếm 

- Nghiên cứu ứng dụng CNSH trong xử lý chất thải, xử lý môi trường. Sản xuất các chế phẩm sinh học, chất phụ gia an toàn trong sản xuất, phòng ngừa dịch bệnh, xử lý môi trường, ...

  

	
	5.2. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) - truyền thông
	- Ứng dụng CNTT phục vụ quản lý: Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, xây dựng chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Ứng dụng CNTT trong nghiên cứu khoa học, điều tra, thăm dò, khảo sát tài nguyên, theo dõi biến động môi trường, y tế, văn hoá, du lịch, … Phát triển công nghệ phần mềm. 

- Đưa CNTT về khu vực nông thôn, miền núi nhằm nâng cao dân trí, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

- Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin. Chú trọng khai thác sử dụng có hiệu quả các phân mềm dùng chung. Tổ chức triển khai ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở. 

	
	5.3. Nghiên cứu, ứng dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch
	- Nghiên cứu triển khai thuỷ điện vừa và nhỏ trên hệ thống sông suối. Nghiên cứu sử dụng khí hoá lỏng để thay thế dần các loại nhiên liệu truyền thống. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các dạng năng lượng mới như năng lượng mặt trời, năng lượng gió phục vụ chương trình tiết kiệm năng lượng, phục vụ các vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

	
	5.4. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vật liệu mới
	- Nghiên cứu sử dụng các vật liệu mới có các tính năng kỹ thuật cao trong sản xuất công nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, y tế. 

- Khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu các tổ hợp vật liệu mới trong công nghiệp, xây dựng và dân dụng, ... 

	6.
	Chương trình khoa học và công nghệ về phát triển công nghiệp - dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp

	
	6.1. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến  
	Nghiên cứu ban hành các cơ chế hỗ trợ thông tin, chuyên gia tư vấn để các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9000, ISO 14.000, SA, TQM, HACCP,...) 

	
	6.2. Hỗ trợ bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ
	- Nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ.  Hỗ trợ doanh nghiệp xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ. 

- Tổ chức dịch vụ cung cấp thông tin sở hữu trí tuệ. 

	
	6.3. Hỗ trợ thông tin, hỗ trợ đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm 
	- Nghiên cứu ban hành các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nâng cấp thiết bị, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.  

- Xây dựng hệ thống dịch vụ mạng thông tin KH&CN, thông tin thị trường phục vụ doanh nghiệp

- Tổ chức dịch vụ cung cấp thông tin liên quan về thiết bị, công nghệ tiên tiến. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ và các giải thưởng chất lượng.  

	7.
	Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp và nông thôn

	
	7.1 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi. Xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả cho từng vùng sinh thái 
	- Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. 

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả cho từng vùng sinh thái.  Xây dựng các mô hình sản xuất sạch trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông sản. Xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái. Xây dựng mô hình vùng an toàn dịch bệnh cho vật nuôi.  

	
	7.2 Nghiên cứu chọn và nhân giống cây trồng vật nuôi
	- Nghiên cứu ứng dụng và nhân nhanh tập đoàn các giống cây trồng vật nuôi (chú trọng các giống cây con bản địa) năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với yêu cầu thị trường. 

- Nghiên cứu chọn tạo bộ giống thích hợp cho từng vùng sinh thái. Nghiên cứu du nhập một số giống cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện khí hậu và yêu cầu thị trường.

	
	7.3 Cơ giới hoá, tự động hoá trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản
	- Nghiên cứu đổi mới, cải tiến công nghệ theo hướng cơ giới hoá, tự động hoá để sản xuất trang thiết bị hiện đại, phù hợp với sản xuất nông ngư nghiệp và công nghiệp chế biến. 

- Khôi phục các ngành nghề truyền thống, phát triển ngành nghề mới ở nông thôn 

	
	7.4 Thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản
	ứng dụng các tiến bộ KH&CN để kiên cố hoá kênh mương, giải quyết thuỷ lợi cho vùng cát, vùng đất màu, vùng nuôi trồng thuỷ sản, ... Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tưới tiêu khoa học, đề xuất các giải pháp sản xuất tiết kiệm nước, giải pháp chống hạn, chống nhiễm mặn đất sản xuất nông nghiệp.



	8.
	Chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển KTXH miền núi và vùng dân tộc ít người

	
	8.1 Nghiên cứu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc của đồng bào dân tộc ít người
	- Nghiên cứu về ngôn ngữ, thơ văn, phong tục, tập quán, tri thức bản địa, ... Nghiên cứu bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc ít người.  
- Nghiên cứu tạo lập cơ sở khoa học cho việc ban hành các cơ chế đặc thù phù hợp với văn hoá, tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc ít người.



	
	8.2 Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống
	- Nghiên cứu các mô hình canh tác, mô hình quản lý phù hợp. Nghiên cứu lựa chọn bộ giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, có hiệu quả kinh tế. Ứng dụng TBKT vào sản xuất, chế biến nông lâm sản theo hướng sản xuất bền vững tại các địa phương miền núi cao Quảng Nam

- Công nghệ thông tin phục vụ nông thôn, miền núi hải đảo. 

	
	
	

	9.
	Chương trình nghiên cứu phát triển tiềm lực và hợp tác khoa học và công nghệ

	
	9.1 Phát triển nguồn nhân lực
	- Thu hút nhân lực KH&CN có trình độ cao, đặc biệt là người Quảng Nam đang công tác trong và ngoài nước. Đào tạo và sử dụng tốt cán bộ khoa học và công nghệ tại chỗ.  

- Tuyển chọn cán bộ khoa học và công nghệ có năng lực và phẩm chất tốt thuộc các lĩnh vực ngành nghề ưu tiên của tỉnh đào tạo sau đại học trong và ngoài nước.

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số. Tiếp tục, nghiên cứu hoàn thiện bộ chữ phục vụ dạy và học tiếng dân tộc thiểu số.

- Từng bước nâng cấp và mở rộng quy mô đào đạo các Trường THCN, Cao đẳng, Trung tâm giáo dục và đào tạo nghề . 

	
	9.2 Hoàn thiện cơ chế chính sách về khoa học công nghệ
	- Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý công nghệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng.

- Từng bước thực hiện cơ chế khoán kinh phí trong nghiên cứu khoa học trên cơ sở quản lý tốt chất lượng sản phẩm nghỉên cứu. 

	
	9.3 Tăng cường đầu tư tài chính, đa dạng hoá nguồn vốn cho khoa học công nghệ
	-  Nghiên cứu ban hành cơ chế đa dạng hoá nguồn vốn cho KHCN, lồng ghép các nguồn vốn để tạo nên tác động cộng hưởng đối với sản xuất.

	
	9.4 Đầu tư xây dựng, nâng cao năng lực các tổ chức khoa học công nghệ
	- Tăng cường năng lực quản lý về KH&CN cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã

- Kiện toàn, nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức khoa học và công nghệ 

- Quy hoạch, sắp xếp và tập trung đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao năng lực nghiên cứu triển khai cho một số Trung tâm R-D 

	
	9.5 Hợp tác phát triển khoa học công nghệ
	- Chủ động mở rộng quan hệ trao đổi hợp tác phát triển khoa học công nghệ trong và ngoài nước; tranh thủ sự hỗ trợ của các nước, các tổ chức quốc tế và trung ương trong các lĩnh vực đào tạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, đổi mới công nghệ hướng vào giải quyết các mục tiêu ưu tiên của địa phương. 

- Xác định một cơ quan giúp UBND Tỉnh quản lý điều phối, tiếp nhận nguồn tài trợ về khoa học, công nghệ để tránh hiện tượng trùng lặp, phân tán.

- Xây dựng các cơ chế thích hợp, tạo điều kiện cho cán bộ KH -CN của Tỉnh tiếp cận được các tiến bộ KH -CN của các nước trong khu vực và thế giới, làm chủ được công nghệ nhập ngoại, ứng dụng trong thực tế quản lý, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, tạo nguồn lực khoa học - công nghệ cho Tỉnh .

- Xây dựng cơ chế ưu tiên và thường xuyên tăng cường hợp tác, liên kết, hỗ trợ toàn diện về KH &CN với các địa phương trong vùng. 
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